
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_QT05 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72109592 Phi Lê Ngọc An 2   

2 DH72109593 Trần Nguyễn Duy An Không nộp hồ sơ 

3 DH72109621 Hồ Ngọc ánh 12.5  

23,24,26/03

/2022 trùng 

thời gian 

công tác 

hoạt động 

4 DH72109636 Trương Nguyễn Gia Bảo Không nộp hồ sơ 

5 DH72109663 Đỗ Tiến Danh 9   

6 DH72108996 Nguyễn Thị Bé Diệu 

Không nộp hồ sơ 7 DH72101002 Nguyễn Ngọc Thục Duyên 

8 DH72109714 Nguyễn Hồ Minh Đức 

9 DH72109717 Lê Thị Hồng Gấm 7   

10 DH72109727 Lê Thị Quỳnh Giao 9.5  

24/03 

không có 

dấu mộc 

xác nhận, 

23,26,27,31

/03/2022 

trùng thời 

gian công 

tác hoạt 

động 

11 DH72109736 Vũ Lâm Sơn Hà Không nộp hồ sơ 

12 DH72109741 Bành Gia Hạnh 4   

13 DH72109755 Phan Thị Thu Hằng 10   

14 DH72107534 Nguyễn Gia Hân Không nộp hồ sơ 

15 DH72109770 Thái Gia Hân 6   

16 DH72110909 Nguyễn Trần Minh Hiếu Không nộp hồ sơ 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

17 DH72109810 Hồ Huy Hoàng 

Không nộp hồ sơ 18 DH72109811 Huỳnh Huy Hoàng 

19 DH72101001 Phạm Thị Kim Hồng 

20 DH72109829 Đỗ Lê Quốc Hùng 16  

23,26,27/03

/2022 trùng 

thời gian 

công tác 

hoạt động 

21 DH72109842 Nguyễn Quang Huy 

Không nộp hồ sơ 

22 DH72109848 Võ Đức Huy 

23 DH72109854 Võ Thị Như Huỳnh 

24 DH72109884 Trần Thị Ngọc Khánh 

25 DH72109899 Phạm Anh Kiệt 

26 DH72109901 Lê Thị Thúy Kiều 

27 DH72109928 Nguyễn Khánh Linh 

28 DH72113783 Nguyễn Thị Ngọc Linh 

29 DH72109934 Nguyễn Thị Trúc Linh 3   

30 DH72109946 Nguyễn Ngọc Hồng Loan 4   

31 DH72109952 Nguyễn Dương Tấn Lộc 9   

32 DH72108331 Trần Tấn Lộc 
Không nộp hồ sơ 

33 DH72102822 Lưu Kim Lương 

34 DH72109090 Trương Thị Trúc Ly 10.5   

35 DH72108938 Hồ Hoàng Mến 21  

23,26,27/03

/2022 trùng 

thời gian 

công tác 

hoạt động 

36 DH72109989 Nguyễn Gia Minh 8  

27/03/2022 

trùng thời 

gian công 

tác hoạt 

động 

37 DH72109994 Nguyễn Lê Trà My Không nộp hồ sơ 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

38 DH72109069 Nguyễn Ngọc Thảo My 

Không nộp hồ sơ 

39 DH72107606 Đoàn Thị Minh Nga 

40 DH72110012 Quách Ngọc Nga 

41 DH72105146 Đàng Thị Tuyết Ngân 

42 DH72112764 Nguyễn Thanh Nhân 

43 DH72104592 Hồ Vũ Hồng Nhi 9  

31/03/2022 

không có  

hồ sơ; 

26/03/2022 

trùng thời 

gian công 

tác hoạt 

động 

44 DH72105151 Trần Phạm Huyền Nhi Không nộp hồ sơ 

45 DH72110105 Trương Hồng Nhung 12   

46 DH72108716 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 

Không nộp hồ sơ 

47 DH72108868 Lê Cao Tín Phát 

48 DH72108948 Lê Hồng Quân 

49 DH72110206 Phạm Ngọc Hương Quỳnh 

50 DH72109018 Trương Thúy Quỳnh 

51 DH72110235 Nguyễn Huỳnh Tiến Thành 

52 DH72110245 Huỳnh Ngọc Thu Thảo 

53 DH72110279 Trần Đắc Thịnh 

54 DH72100660 Lê Hoàng Thông 

55 DH72100117 Phan Thị Thu Thủy 5  

26/03/2022 

trùng thời 

gian công 

tác hoạt 

động 

56 DH72109073 Nguyễn Thị Thanh Thúy 

Không nộp hồ sơ 57 DH72110315 Nguyễn Điều Minh Thư 

58 DH72110326 Nguyễn Thị Hoài Thương 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

59 DH72110363 Cù Nguyễn Ngọc Trâm 

Không nộp hồ sơ 

60 DH72110399 Lê Nguyễn Thanh Trúc 

61 DH72110408 Cao Minh Trung 

62 DH72110437 Hà Thanh Tuyền 

63 DH72108377 Lê Thanh Vân 

64 DH72109149 Trần Thị Tường Vân 

65 DH72104110 Trần Phương Vinh 

66 DH72106061 Huỳnh Cao Phương Vy 

67 DH72110517 Huỳnh Thụy Hoàng Yến 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


